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1. Đặt vấn đề
Trong những năm vừa qua, việc giảng dạy và học 

tập kỹ năng nói cho học viên năm thứ nhất tại Học 
viện Khoa học quân sự đã có nhiều thay đổi tích cực. 
Điều này được thể hiện rõ nét qua việc chuyển đổi 
phương pháp dạy và học từ truyền thống sang hiện 
đại; giáo trình được thiết kế theo đường hướng giao 
tiếp, chủ đề đa dạng và tập trung chính vào kỹ năng 
nghe nói. Tuy nhiên, qua thời gian hệ thống giáo 
trình, tài liệu phần nào không theo kịp sự đổi mới về 
nội dung. Bên cạnh đó, hầu hết đội ngũ giảng viên 
đều được đào tạo theo phương pháp truyền thống nên 
ảnh hưởng không nhỏ đến việc truyền đạt kiến thức. 
Về phía người học, phần lớn học viên năm thứ nhất 
ở Học viện thường gặp khó khăn khi làm quen với 
phương pháp học ở bậc học đại học, đặc biệt là kỹ 
năng nói cần sự tương tác trong tất cả các hoạt động. 
Trước bối cảnh tình hình nhiệm vụ mới, việc nghiên 
cứu nâng cao chất lượng dạy và học kỹ năng nói cho 
học viên năm thứ nhất chuyên ngành tiếng Anh tại 
Học viện Khoa học Quân sự là vấn đề cấp thiết.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Dạy và học kỹ năng nói tiếng Anh

Kỹ năng nói là một trong những kỹ năng quan 
trọng nhất khi học một ngoại ngữ, trong đó có ngôn 
ngữ Anh. Theo Byrne (1986), kỹ năng nói  mang tính 
phản xạ, giúp người học sử dụng được ngôn ngữ để 
bày tỏ ý kiến, suy nghĩ và cảm xúc với người nghe. 
Kỹ năng này dùng âm thanh, lời nói của mình nhằm 

mục đích trò chuyện, giao tiếp với người nghe để trao 
đổi thông tin lẫn nhau. Theo Ur (1996), kỹ năng nói là 
kỹ năng trực giác quan trọng nhất trong bốn kỹ năng: 
nghe, nói, đọc, viết, người biết ngôn ngữ được coi là 
“người nói” ngôn ngữ đó, như thể nói bao gồm tất cả 
các kỹ năng được biết đến. Kỹ năng nói giúp người 
học phát triển vốn từ vựng, ngữ pháp để hỗ trợ các kỹ 
năng khác. Có thể khẳng định rằng, kỹ năng nói giúp 
ngôn ngữ thực hiện được chức năng giao tiếp để bày 
tỏ quan điểm, suy nghĩ của người nói và tiếp nhận 
thông tin, kiến thức từ người khác. Hơn thế nữa, kỹ 
năng nói cũng góp phần củng cố thêm kỹ năng nghe 
của người học, giúp tăng cường kiến thức ngữ pháp, 
từ vựng, cấu trúc câu và luyện tập các kỹ năng có liên 
quan. Theo Harmer (2001), kỹ năng nói có hai đặc 
điểm chính: tính chính xác và lưu loát. Tính chính xác 
là sự tương ứng giữa lời nói của người học và những 
gì họ thực sự nói khi sử dụng ngôn ngữ đích và việc 
sử dụng chính xác từ vựng, ngữ pháp, cách phát âm 
được thực hiện thông qua các hoạt động có hướng 
dẫn và sự lưu loát là duy trì được khả năng nói tự tin, 
ít có sự do dự hay tạm dừng không tự nhiên hoặc phải 
tìm kiếm từ làm cho người nghe cảm thấy hứng thú 
và muốn tiếp tục nghe. 
2.2. Một số vấn đề cần giải quyết trong dạy và học 
kỹ năng nói tiếng Anh cho học viên năm thứ nhất ở 
Học viện Khoa học quân sự

Thực tiễn cho thấy, đại đa số học viên năm thứ 
nhất có tinh thần, động cơ học tập tốt ngay từ giai 
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đoạn đầu của khoá học; tham gia tích cực vào các 
hoạt động theo yêu cầu của giảng viên. Bên cạnh đó, 
vẫn có một số học viên chưa mạnh dạn, còn bị động 
trong học nhóm và chỉ tương tác khi được hỏi. Tuy 
nhiên, có những chủ đề về đời sống thì học viên tham 
gia sôi nổi nhưng trả lời rất đơn giản với hàm lượng 
từ vựng cấp B2 trở lên không nhiều. Còn khi thảo 
luận về khoa học kỹ thuật, công nghệ là chủ đề giới 
trẻ quan tâm nhiều nhất thì hầu như rất ít người nói vì 
kiến thức hạn chế, không cập nhật từ vựng, cấu trúc 
và thậm chí còn sử dụng tiếng mẹ đẻ để thảo luận. 

Về kỹ năng nói tiếng Anh, đa số học viên chỉ dựa 
vào lượng kiến thức và kỹ năng được học và thực 
hành trong trường phổ thông và tự học. Đặc biệt có 
nhiều học viên còn chưa bao giờ được tiếp xúc với 
người bản ngữ và không được học kỹ năng nghe nói 
trong trường phổ thông vì đa số thời gian chỉ học từ 
vựng và cấu trúc ngữ pháp để hoàn thành các bài 
kiểm tra theo yêu cầu môn học.  Thêm vào đó là môi 
trường học dài nhất ở cấp phổ thông với phương pháp 
tiếp nhận kiến thức đã bị bám sâu, ít được tiếp cận 
phương pháp học tập hiện đại và thực hành với giáo 
viên bản ngữ nên kỹ năng nói không chính xác và tồn 
tại nhiều điểm yếu cơ bản của kỹ năng nói. Lượng từ 
vựng của học viên chưa phong phú, đa dạng, chủ yếu 
chỉ ở mức từ vựng đơn giản cho cuộc sống hàng ngày 
và rất ít học viên có kiến thức từ vựng về lĩnh vực 
chuyên ngành như: khoa học, môi trường, giáo dục, y 
tế... Hầu hết học viên đều không được tiếp cận với hệ 
thống ngữ âm một cách cơ bản, chưa đạt được mức 
chuẩn xác của ngôn ngữ trong giao tiếp. 

Thời lượng thời gian tự luyện kỹ năng nói hàng 
ngày chưa nhiều, do đặc thù môi trường quân đội, 
dẫn tới hạn chế nhiều về tâm lý khi giao tiếp và cản 
trở việc tiếp thu thông tin, kiến thức và các kỹ năng 
khác. Hình thức tự luyện kỹ năng nói chưa đa dạng, 
phong phú, hiệu quả còn thấp.Không gian, thời gian 
dành cho môi trường học tiếng còn rất hạn chế, học 
viên không có điều kiện tiếp xúc, giao lưu với người 
bản ngữ. Khó khăn về môi trường giao tiếp là khó có 
thể thực hiện được vì tính chất và môi trường học tập 
trong quân đội có đặc thù riêng, nhóm nghiên cứu 
thấy việc nếu được tiếp xúc với người bản ngữ sẽ có 
rất nhiều lợi ích trong việc dạy và học ngôn ngữ. 

Nội dung giáo trình còn có những điềm bất cập, 
các chủ đề trong giáo trình không mới nhưng giảng 
viên đã tăng thêm sự sinh động trong bài giảng bằng 
cách cho học viên xem video để tìm và đoán, mở 
rộng vốn từ vựng, cấu trúc, hướng dẫn cho học viên 
đa dạng hoạt động sôi nổi cả về thể chất như nhảy, 

bắt chước,  đóng vai nhưng các hoạt động này không 
được tổ chức thường xuyên vì thời gian rất hạn chế. 
Tài liệu bổ trợ còn thiếu, chưa đồng bộ

Cơ sở vật chất, trang thiết bị phòng học kỹ năng, 
nhiều thiết bị chất lượng không ổn định, máy tính 
nhiều vi rút nên bị xoá các files giáo trình, tài liệu của 
môn học, kết nối bảng với máy tính chập chờn, âm 
thanh loa không đạt chuẩn cho dạy và học ngoại ngữ. 
Hình thức đánh giá kỹ năng chưa phù hợp, các tiêu 
chí đánh giá trên văn bản chứ chưa được đào tạo, tập 
huấn, cập nhật thường xuyên để đánh giá kỹ năng nói 
theo đúng quy trình môn học. 
2.3. Một số giải pháp cần thực hiện
2.3.1. Đối với giảng viên dạy kỹ năng nói 

Một là, thường xuyên trau dồi kiến thức chuyên 
môn. Giảng viên ngữ âm tiếng Anh cần phải được đào 
tạo về giảng dạy ngữ âm hoặc phải là người đã được 
đánh giá một chuẩn mực quốc tế nhất định về ngữ 
âm. Trong trường hợp không được đào tạo chuyên 
môn sâu thì người dạy phải có khả năng hướng dẫn 
người học tìm hiểu về chuyên môn hoặc có thể giới 
thiệu nguồn tài liệu tham khảo cho người học tìm 
hiểu thêm. Để khắc phục tình trạng thiếu kiến thức 
liên quan đến việc giảng dạy, giảng viên có thể tự 
trau dồi thông qua tìm tòi, nghiên cứu tài liệu hoặc có 
thể tham vấn giảng viên chuyên ngành về một số nội 
dung liên quan đến bài giảng. Giảng viên cũng cần 
chủ động tìm kiếm và đề xuất những khoá học phù 
hợp với mình để cập nhật và trau dồi kiến thức, năng 
lực chuyên môn thường xuyên. 

Hai là, nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ vào 
giảng dạy. Việc sử dụng thành thạo kỹ năng công nghệ 
sẽ giúp giảng viên tìm kiếm được các nguồn thông tin 
chính thống, chuẩn xác để làm tài liệu tham khảo, 
làm cho bài giảng thêm sinh động, đa dạng hơn, lôi 
cuốn học viên tích cực tương tác vào các hoạt động. 
Để khai thác thông tin trên môi trường số làm tư liệu 
cho bài giảng thì giảng viên cũng cần phải tìm hiểu và 
biết cách xử lý những nguồn thông tin sai lệch, tránh 
truy cập vào những trang web giả mạo, không có đủ 
nguồn tin đáng tin cậy ảnh hưởng đến nội dung cần 
truyền đạt cho học viên. Chọn lựa những trang web 
có uy tín để lấy tư liệu liên quan đến nội dung bài 
giảng, có hình thức đa dạng, phù hợp với trình độ và 
khả năng tiếp thu kiến thức của người học. 
2.3.2. Đối với học viên học

Thứ nhất, nâng cao nhận thức của học viên về tầm 
quan trọng của việc học kỹ năng nói tiếng Anh. Thực 
tiễn cho thấy khi học viên nhận thức được tầm quan 
trọng của kỹ năng nói sẽ có thái độ học tập tích cực, 
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ham học hỏi; có động lực rõ ràng, mục tiêu cụ thể 
cho khoá học và đã có kế hoạch học tập cho từng 
giai đoạn. Để nâng cao nhận thức cho học viên, giảng 
viên cũng cần hỗ trợ học viên xây dựng mục tiêu học 
ngoại ngữ cho phù hợp với từng cá nhân trong mỗi 
giai đoạn của khoá học. Giảng viên phụ trách lớp sẽ 
dựa vào phần khảo sát các kỹ năng do khoa thực hiện, 
phân tích và xác định cách dạy, hướng dẫn cho học 
viên cách thức thực hiện. Giảng viên cần chú trọng 
việc cung cấp nguồn học liệu bắt buộc và đọc thêm 
để cho học viên tham khảo. Thêm vào đó, đây là giai 
đoạn mọi việc mới bắt đầu nên cần sự tạo điều kiện 
thuận lợi tối đa nhiều nhất có thể không chỉ của khoa 
giáo viên mà còn cả các cơ quan có liên quan.

Thứ hai, từng bước cải thiện các năng lực ngôn 
ngữ . Để cải thiện năng lực ngôn ngữ học viên cần 
phải tập trung học tập, thực hành thường xuyên qua 
nhiều hình thức khác nhau để đạt hiệu quả tối ưu. 
Với năng lực ngữ pháp, học viên cần đọc nhiều, thật 
nhiều tài liệu mà cảm thấy thoải mái và dễ hiểu nhất 
bằng tiếng Anh từ mức độ khó tăng dần lên theo khả 
năng. Năng lực ngôn ngữ xã hội có vai trò rất quan 
trọng trong giao tiếp vì nói đến việc học kiến thức văn 
hoá xã hội và về cách sử dụng ngôn ngữ phù hợp với 
bối cảnh giao tiếp xã hội. Thực tế cho thấy có người 
học khá thông thạo ngoại  ngữ nhưng lại thiếu hụt 
những kỹ năng giao tiếp và kiến thức văn hoá cơ bản. 
Như vậy, việc nắm chắc kiến thức ngôn ngữ xã hội về 
ngôn ngữ đích khó khăn hơn nhiều so với việc nắm 
chắc kiến thức ngữ pháp về ngôn ngữ đó. Để đánh 
giá và phát triển năng lực ngôn ngữ xã hội thì năng 
lực diễn ngôn phải song hành với nó. Năng lực chiến 
lược gồm chiến lược liên quan chủ yếu đến năng lực 
ngữ pháp và chiến lược liên quan đến năng lực ngôn 
ngữ xã hội. Người học cần phải nắm được kiến thức 
ngữ pháp cơ bản để có thể thực hành tốt cả năng lực 
ngôn ngữ xã hội. Với từng kỹ năng thì học viên cũng 
phải có chiến lược riêng, có thể thử nhiều cách tiếp 
cận cùng một lúc và tìm phương pháp học tập phù 
hợp với bản thân. 
2.3.3. Đối với các cơ quan quản lý giáo dục

Thứ nhất, cải thiện nội dung chương trình và giáo 
trình học kỹ năng nói . Cơ quan quản lý và cơ quan 
có liên quan chuyên môn cần rà soát theo định kỳ quy 
định toàn bộ nội dung, chương trình đào tạo, chuẩn 
đầu ra của chương trình. Cần cập nhật thường xuyên 
giáo trình theo quy định, yêu cầu chất lượng bản in 
đạt tiêu chuẩn và nếu có thể in sách màu sẽ hiệu quả 
và tạo hứng thú hơn cho người học. Cần tiến tới thay 
thế bằng cách số hoá các học liệu để sử dụng được 

một cách linh hoạt, đa dạng, tiết kiệm và hiệu quả 
hơn. Cung cấp thường xuyên, da dạng tài liệu bổ trợ 
từ các nguồn báo chí, tạp chí, các tài liệu âm thanh và 
hình ảnh bằng tiếng Anh nhằm kích thích khả năng 
tìm tòi, học hỏi của học viên. Hướng dẫn học viên 
truy cập tài liệu hỗ trợ bài học trên trang web.

Thứ hai, nâng cấp cơ sở vật chất hỗ trợ hoạt động 
giảng dạy và học tập. Cơ sở vật chất của Học viện 
hiện tại đã trang bị tương đối đầy đủ nhưng chưa 
được sử dụng tối đa công suất, việc áp dụng công 
nghệ thông tin còn hạn chế do nguyên tắc bảo mật 
cũng là một thiệt thòi lớn cho người dạy và người 
học. Như vậy, để có thể ứng dụng công nghệ, cơ 
quan cũng nên thường xuyên giới thiệu, cập nhật, bồi 
dưỡng cho giảng viên, học viên kiến thức về công 
nghệ thông tin để khi tiếp cận đảm bảo tuyệt đối an 
toàn an ninh mạng. 
3. Kết luận

Việc nâng cao chất lượng giảng dạy ngôn ngữ 
Anh đặc biệt là kỹ năng nói cho học viên năm thứ 
nhất ở Học viện Khoa học Quân sự ngay khi bắt đầu 
khoá học đòi hỏi thời gian, sự kiên trì nỗ lực cố gắng 
của người học, người dạy và sự hỗ trợ của các cơ 
quan chức năng. Đối với nhà trường, cần phải đánh 
giá năng lực và nhu cầu Quân đội trước khi thiết kế 
chương trình đào tạo, cần tiếp cận, tiếp thu và thúc 
đẩy, khuyến khích giảng viên tự trau dồi kiến thức 
và áp dụng tối đa các thành tựu của cuộc cách mạng 
công nghiệp 4.0 vào giảng dạy. Tạo điều kiện, bồi 
dưỡng giảng viên thường xuyên để cập nhật phương 
pháp cho phù hợp với từng kỹ năng thực hành: nghe, 
nói, đọc, viết chứ không nên để một giảng viên đảm 
nhiệm cả bốn kỹ năng như hiện nay. Với học viên, cơ 
quan cần tăng cường các chương trình học tập phát 
triển kỹ năng, năng lực, tạo điều kiện cho học viên 
tham gia các chương trình, phục vụ các hoạt động 
giao lưu của quân đội để thực hành giao tiếp. Tạo môi 
trường thuận lợi cho người học ngoại ngữ về không 
gian, thời gian và cơ sở vật chất.
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